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1-TA 2210099 Nguyễn Quốc Tuấn Anh Anh KTHT & LOG Đặng Thanh Tuấn

2-TA 2252040 Phạm Hồng Anh Anh KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

3-TA 2252047 Võ Thị Nhã Anh Anh KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

4-TA 2252062 Đặng Gia Bảo Anh KTHT & LOG Hồ Thanh Phong 

5-TA 2252095 Trần Nguyễn Minh Cơ Anh KTHT & LOG Lê Đức Đạo

6-TA 2252104 Ngô Thiên Di Anh KTHT & LOG Nguyễn Vũ Anh Duy

7-TA 2252158 Lê Lam Điền Anh KTHT & LOG Đỗ Ngọc Hiền

8-TA 2152526 Nguyễn Hoàng Đức Anh KTHT & LOG Đỗ Ngọc Hiền

9-TA 2153332 Trần Gia Hảo Anh KTHT & LOG Đỗ Ngọc Hiền

10-TA 2252207 Vũ Hoàng Gia Hân Anh KTHT & LOG Đỗ Ngọc Hiền

11-TA 2252232 Nguyễn Minh Hoàng Anh KTHT & LOG Trần Quỳnh Lê

12-TA 2252254 Nguyễn Anh Huy Anh KTHT & LOG Hồ Thanh Phong

13-TA 2252290 Hồ Hữu Khang Anh KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

14-TA 2252291 Huỳnh Bửu Khang Anh KTHT & LOG Đỗ Ngọc Hiền

15-TA 2252306 Nguyễn Võ Hoàng Khang Anh KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

16-TA 2252309 Phạm Đình Khang Anh KTHT & LOG Lê Đức Đạo

17-TA 2252337 Trịnh Diệp Khả Anh KTHT & LOG Trần Võ Thảo Hương

18-TA 2252342 Phạm Lương Khiêm Anh KTHT & LOG Lê Thị Diễm Châu

19-TA 2252380 Phạm Trọng Minh Khôi Anh KTHT & LOG Lê Đức Đạo

20-TA 2252402 Nguyễn Anh Kiệt Anh KTHT & LOG Lê Đức Đạo

21-TA 2252459 Nguyễn Thành Lộc Anh KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

22-TA 2252473 Đỗ Quang Minh Anh KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

23-TA 2153794 Trần Đình Thái Anh KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

24-TA 2153851 Lê Ngọc Thuận Anh KTHT & LOG Đỗ Ngọc Hiền

25-TA 2153894 Nguyễn Hữu Tín Anh KTHT & LOG Lê Đức Đạo

26-TA 2053500 Phạm Trung Tín Anh KTHT & LOG Hồ Thanh Phong

27-TA 2213710 Phạm Nguyễn Quốc Trung Anh KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

28-TA 2053619 Nguyễn Nam Cát Tường Anh KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

29-TA 2214028 Lại Khánh Vy Anh KTHT & LOG Đỗ Ngọc Hiền

30-TA 2252487 Phạm Nhật Minh Anh KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

31-TA 2252579 Nguyễn Lê Thúy Nhi Anh KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

32-TA 2252580 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi Anh KTHT & LOG Trần Quỳnh Lê

33-TA 2252594 Trần Khải Như Anh KTHT & LOG Lê Song Thanh Quỳnh

34-TA 2252597 Phan Hải Ninh Anh KTHT & LOG Hồ Thanh Phong

35-TA 2252598 Hồ Tấn Phát Anh KTHT & LOG Lê Đức Đạo
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36-TA 2252609 Lê Hoàng Phi Anh KTHT & LOG Lê Thị Diễm Châu

37-TA 2252679 Nguyễn Bích Quân Anh KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

38-TA 2252698 Đỗ Ngọc Quyên Anh KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

39-TA 2252699 Phạm Hồng Diễm Quyên Anh KTHT & LOG Nguyễn Vũ Anh Duy

40-TA 2252759 Võ Văn Thạnh Anh KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

41-TA 2252819 Mai Thiều Phúc Toàn Anh KTHT & LOG Lê Thị Diễm Châu

42-TA 2252852 Đoàn Nam Trung Anh KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

43-TA 2252893 Đinh Thúy Uyên Anh KTHT & LOG Trần Võ Thảo Hương



1-TV 2212666 Ngô Kim Phụng Việt KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

2-TV 2213557 Phan Thị Thu Trang Việt KTHT & LOG Lao Khải Kiện

3-TV 2210069 Lê Sỹ Nhật Anh Việt KTHT & LOG Huỳnh Hữu Đức

4-TV 2210204 Hoàng Thanh Bảo Việt KTHT & LOG
Nguyễn Hữu Thọ
Nguyễn Đức Duy

5-TV 2210328 Nguyễn Thị Thái Bình Việt KTHT & LOG Nguyễn Hữu Phúc

6-TV 2210492 Trần Hoàng Tố Dung Việt KTHT & LOG Lao Khải Kiện

7-TV 2210554 Nguyễn Ngọc Thiên Duyên Việt KTHT & LOG Lao Khải Kiện

8-TV 1935010 Nguyễn Trường Giang Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong

9-TV 2211026 Nguyễn Bảo Hiền Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong

10-TV 2211058 Nguyễn Thị Thanh Hoài Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

11-TV 2113663 Lý Hoàng Khang Việt KTHT & LOG Lê Đức Đạo

12-TV 2211511 Lê Kim Khánh Việt KTHT & LOG Đỗ Ngọc Hiền

13-TV 2211529 Nguyễn Trường Khánh Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

14-TV 2211840 Dương Mỹ Linh Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

15-TV 2212459 Huỳnh Thị Cẩm Nhung Việt KTHT & LOG Lao Khải Kiện

16-TV 2212480 Trần Thị Quỳnh Như Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong

17-TV 2212489 Nguyễn Thị Khánh Ny Việt KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

18-TV 2212519 Nguyễn Hồng Phát Việt KTHT & LOG Lê Đức Đạo

19-TV 2212526 Nguyễn Thịnh Phát Việt KTHT & LOG Huỳnh Hữu Đức

20-TV 1914701 Nguyễn Thiên Phúc Việt KTHT & LOG Đỗ Ngọc Hiền

21-TV 2212665 Hồ Thị Mỹ Phụng Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong

22-TV 2212786 Hoàng Đức Quân Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

23-TV 2212806 Nguyễn Phạm Hoàng Quân Việt KTHT & LOG Lê Đức Đạo

24-TV 2212847 Lê Thị Ngọc Quyên Việt KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

25-TV 2212888 Ngô Nguyễn Thị Đan Quỳnh Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

26-TV 2212893 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong

27-TV 2212899 Nguyễn Thị Tuyết Sa Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong

28-TV 2213211 Trần Văn Thắng Việt KTHT & LOG Lao Khải Kiện

29-TV 2213360 Nguyễn Quang Thuận Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

30-TV 2213374 Nguyễn Thanh Thúy Việt KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

31-TV 2213431 Hồ Liễu Thy Việt KTHT & LOG Trần Quỳnh Lê

32-TV 2213441 Phan Thị Thủy Tiên Việt KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

33-TV 2213450 Hà Hữu Tiến Việt KTHT & LOG Lê Song Thanh Quỳnh

34-TV 2213589 Nguyễn Lữ Ngọc Trân Việt KTHT & LOG Lao Khải Kiện

35-TV 2213626 Trần Tú Trinh Việt KTHT & LOG Lê Thị Diễm Châu

36-TV 2213723 Phan Lê Thanh Trúc Việt KTHT & LOG Lao Khải Kiện

37-TV 2012399 Đoàn Thụy Minh Uyên Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

38-TV 2213961 Huỳnh Phú Vinh Việt KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

39-TV 2214023 Đào Nguyễn Tường Vy Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong

40-TV 2212559 Nguyễn Nhật Phong Việt KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

HỆ TIẾNG VIỆT



41-TV 2210006 Đỗ Thị Diệu An Việt KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

42-TV 2210013 Lê Như An Việt KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

43-TV 2012551 Lý Nhật An Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

44-TV 2210035 Thái Văn An Việt KTHT & LOG Trần Quỳnh Lê

45-TV 2210058 Hồ Thị Kim Anh Việt KTHT & LOG Nguyễn Vũ Anh Duy

46-TV 2210082 Nguyễn Hoài Phương Anh Việt KTHT & LOG Lê Song Thanh Quỳnh

47-TV 2210104 Nguyễn Trần Kỳ Anh Việt KTHT & LOG Nguyễn Vũ Anh Duy

48-TV 2210196 Dương Gia Bảo Việt KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

49-TV 2210215 Lê Hồ Quốc Bảo Việt KTHT & LOG Đặng Thanh Tuấn

50-TV 2210393 Vũ Đình Chung Việt KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

51-TV 2210411 Hoàng Thị Kim Cúc Việt KTHT & LOG Nguyễn Hữu Phúc

52-TV 2210440 Phạm Tiến Cường Việt KTHT & LOG Lê Thị Diễm Châu

53-TV 2210490 Phạm Nguyễn Mỹ Dung Việt KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

54-TV 2210609 Hồ Thùy Dương Việt KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

55-TV 2210619 Nguyễn Thùy Dương Việt KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

56-TV 2210629 Trần Vũ Thùy Dương Việt KTHT & LOG Lê Thị Diễm Châu

57-TV 2210638 Nguyễn Thị Ngọc Đào Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

58-TV 2210720 Trần Minh Đạt Việt KTHT & LOG Nguyễn Thùy Dương

59-TV 2210872 Trần Anh Hào Việt KTHT & LOG Trần Võ Thảo Hương

60-TV 2210884 Hoàng Quốc Hải Việt KTHT & LOG Đỗ Ngọc Hiền

61-TV 2210949 Phạm Lê Gia Hân Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong

62-TV 2210951 Trần Gia Hân Việt KTHT & LOG Lê Đức Đạo

63-TV 2210954 Bùi Đức Hậu Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

64-TV 2210975 Nguyễn Duy Hiến Việt KTHT & LOG Trần Quỳnh Lê

65-TV 2211009 Phạm Minh Hiếu Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

66-TV 2211055 Phùng Thế Hoan Việt KTHT & LOG Lê Thị Diễm Châu

67-TV 2211083 Ngô Quang Huy Hoàng Việt KTHT & LOG Lê Thị Diễm Châu

68-TV 2113410 Nguyễn Phước Bảo Hoàng Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

69-TV 2211156 Dương Quang Huy Việt KTHT & LOG Đỗ Ngọc Hiền

70-TV 2211266 Phạm Khắc Huy Việt KTHT & LOG Trần Quỳnh Lê

71-TV 2211292 Trương Gia Huy Việt KTHT & LOG Đỗ Ngọc Hiền

72-TV 2211324 Đới Sỹ Hùng Việt KTHT & LOG Lê Thị Diễm Châu

73-TV 2211373 Nguyễn Thành Hưng Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

74-TV 2211377 Ngũ Thế Hưng Việt KTHT & LOG Huỳnh Hữu Đức

75-TV 2211396 Hồ Quỳnh Hương Việt KTHT & LOG Đỗ Ngọc Hiền

76-TV 2211443 Nguyễn Duy Khang Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong

77-TV 2211451 Nguyễn Mạnh Khang Việt KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

78-TV 2211489 Nguyễn Phi Khanh Việt KTHT & LOG Nguyễn Hữu Phúc

79-TV 2211515 Lê Văn Khánh Việt KTHT & LOG Lê Đức Đạo

80-TV 2011754 Vũ Minh Nhật Việt KTHT & LOG Huỳnh Hữu Đức

81-TV 2211728 Nguyễn Trung Kiên Việt KTHT & LOG Nguyễn Hữu Phúc



82-TV 2211780 Trương Vĩnh Kiệt Việt KTHT & LOG Nguyễn Hữu Phúc

83-TV 2211783 Nguyễn Mai ánh Kim Việt KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

84-TV 2211810 Huỳnh Bảo Lâm Việt KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

85-TV 2211820 Quách Bội Lâm Việt KTHT & LOG Nguyễn Hữu Phúc

86-TV 2211842 Đặng Nguyễn Phương Linh Việt KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

87-TV 2211851 Lê Thị Mỹ Linh Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong

88-TV 2211866 Trần Thị Ngọc Linh Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong

89-TV 2211869 Trần Bích Loan Việt KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

90-TV 2211971 Nguyễn Thị Bích Ly Việt KTHT & LOG Lê Đức Đạo

91-TV 2211978 Lê Hồng Mai Việt KTHT & LOG Nguyễn Hữu Phúc

92-TV 2212034 Hồ Công Minh Việt KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

93-TV 2212067 Nguyễn Thị Tuyết Minh Việt KTHT & LOG Trần Quỳnh Lê

94-TV 2212134 Ngô Huỳnh Nam Việt KTHT & LOG Nguyễn Hữu Thọ

95-TV 2212185 Nguyễn Thị Thu Ngân Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong

96-TV 2212199 Vương Trần Mai Ngân Việt KTHT & LOG Đặng Thanh Tuấn

97-TV 2212206 Vũ Phương Nghi Việt KTHT & LOG Trần Quỳnh Lê

98-TV 2212259 Lê Hồng Ngọc Việt KTHT & LOG Trần Quỳnh Lê

99-TV 2212269 Nguyễn Trương Hồng Ngọc Việt KTHT & LOG Nguyễn Hữu Phúc

100-TV 2212270 Phan Hồng Ngọc Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

101-TV 2212444 Phan Hồng Bảo Nhi Việt KTHT & LOG Lê Đức Đạo

102-TV 2212445 Phạm Ngọc Thanh Nhi Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

103-TV 2212488 Bùi Thị Mỹ Nữ Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong

104-TV 2212491 Lê Thị Kim Oanh Việt KTHT & LOG Lê Thị Diễm Châu

105-TV 2212525 Nguyễn Thành Phát Việt KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

106-TV 2212580 Lê Quang Phú Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

107-TV 2212606 Bùi Tấn Phúc Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

108-TV 2212639 Nguyễn Vũ Hoàng Phúc Việt KTHT & LOG Trần Quỳnh Lê

109-TV 2212685 Lê Nguyễn Uyên Phương Việt KTHT & LOG Nguyễn Hữu Phúc

110-TV 2212701 Phạm Trúc Phương Việt KTHT & LOG Nguyễn Hữu Thọ

111-TV 2212726 Đinh Minh Quang Việt KTHT & LOG Lê Thị Diễm Châu

112-TV 2212735 Lê Việt Quang Việt KTHT & LOG Trần Quỳnh Lê

113-TV 2212946 Nguyễn Thái Sơn Việt KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

114-TV 2213136 Nguyễn Lâm Thành Việt KTHT & LOG Đặng Thanh Tuấn

115-TV 2213155 Đặng Ngọc Thảo Việt KTHT & LOG Lê Đức Đạo

116-TV 2213161 Lê Thị Thu Thảo Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong

117-TV 2213201 Nguyễn Hữu Thắng Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

118-TV 2213304 Phan Ngô Quang Thịnh Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong

119-TV 2213384 Nguyễn Thị Xuân Thủy Việt KTHT & LOG Nguyễn Hữu Phúc

120-TV 2213346 Bùi Nguyễn Kim Thư Việt KTHT & LOG Nguyễn Hữu Phúc

121-TV 2210905 Trương Chí Hải Việt KTHT & LOG Đỗ Ngọc Hiền

122-TV 2211031 Trần Thị Thu Hiền Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy



123-TV 2211171 Hoàng Quang Huy Việt KTHT & LOG Nguyễn Hữu Phúc

124-TV 2211444 Nguyễn Duy Khang Việt KTHT & LOG Trần Quỳnh Lê

125-TV 2211945 Nguyễn Thành Lợi Việt KTHT & LOG Lê Đức Đạo

126-TV 2212106 Nguyễn Uyên My Việt KTHT & LOG Lê Song Thanh Quỳnh

127-TV 2212124 Hồ Thanh Nam Việt KTHT & LOG Lao Khải Kiện

128-TV 2212187 Nguyễn Tuyết Ngân Việt KTHT & LOG Lê Đức Đạo

129-TV 2212236 Phan Trọng Nghĩa Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

130-TV 2212250 Bùi Thị Bích Ngọc Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong

131-TV 2212414 BùiNguyễnThịNguyệt Nhi Việt KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

132-TV 2212894 Phan Như Quỳnh Việt KTHT & LOG Lê Đức Đạo

133-TV 2213124 Hoàng Thành Việt KTHT & LOG Trần Quỳnh Lê

134-TV 2213182 Đỗ Quang Thắng Việt KTHT & LOG Lê Đức Đạo

135-TV 2213420 Mai Thị Thương Việt KTHT & LOG Đỗ Ngọc Hiền

136-TV 2213556 Nguyễn Thuỳ Trang Việt KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

137-TV 2213584 Mai Hoàng Bảo Trân Việt KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

138-TV 2213590 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Việt KTHT & LOG Đặng Thanh Tuấn

139-TV 2213592 Nguyễn Thị Diệp Trân Việt KTHT & LOG Lê Đức Đạo

140-TV 2213594 Phan Khả Trân Việt KTHT & LOG Nguyễn Vạng Phúc Nguyên

141-TV 2213602 Võ Ngọc Bảo Trân Việt KTHT & LOG Nguyễn Hữu Phúc

142-TV 2213718 Lê Thị Thanh Trúc Việt KTHT & LOG Lao Khải Kiện

143-TV 2213822 Nguyễn Vũ Tuyên Việt KTHT & LOG Lê Thị Diễm Châu

144-TV 2213923 Huỳnh Thúy Vân Việt KTHT & LOG Lê Song Thanh Quỳnh

145-TV 2213925 Phạm Ngọc Thanh Vân Việt KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

146-TV 2213926 Võ Trần Thị Mỹ Vân Việt KTHT & LOG Trần Quỳnh Lê

147-TV 2213983 Nguyễn Thành Vỉnh Việt KTHT & LOG Nguyễn Đức Duy

148-TV 2214022 Đào Khánh Vy Việt KTHT & LOG Phan Thị Mai Hà

149-TV 2214032 Lê Trần Thúy Vy Việt KTHT & LOG Lao Khải Kiện

150-TV 2214068 Phạm Thị ái Xuân Việt KTHT & LOG Nguyễn Như Phong


